
PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCKT13634 Nguyễn Thị Thanh Bình 65DCKT11

2 2 65DCKT10119 Vũ Thị Dịu 65DCKT11

3 3 65DCKT10091 Lưu Mạnh Quỳnh 65DCKT11

4 4 65DCKT10129 Phạm Thị Phương Thu 65DCKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 04 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Quản trị doanh nghiệp Mã học phần: DC3QT51



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCCD2109 Hoàng Ngọc Anh 64DCCD07

2 2 64DCCD2113 Nguyễn Văn Bình 64DCCD07

3 3 64DCCD2115 Phùng Thế Duyệt 64DCCD07

4 4 64DCCD2124 Lương Thế Hiếu 64DCCD07

5 5 64DCCD2130 Lại Quang Khải 64DCCD07

6 6 64DCCD2132 Đường Danh Lam 64DCCD07

7 7 64DCCD2141 Bùi Văn Quyết 64DCCD07

8 8 64DCCD2161 Đoàn Ngọc Văn 64DCCD07

9 9 64DCCD2008 Hoàng Sĩ Dương 64DCCD05

10 10 64DCCD2012 Ng Đức Trường Giang 64DCCD05

11 11 64DCCD2016 Lâm Hồng Hiệp 64DCCD05

12 12 64DCCD2017 Lê Văn Hòa 64DCCD05

13 13 64DCCD2018 Đinh Việt Hùng 64DCCD05

14 14 64DCCD2019 Đào Việt Hưng 64DCCD05

Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Dự toán công trình Mã học phần: DC3CT92

15 15 64DCCD2025 Nguyễn Chí Luyện 64DCCD05

16 16 64DCCD2026 Lê Sỹ Lực 64DCCD05

17 17 64DCCD2032 Nguyễn Lê Sơn 64DCCD05

18 18 64DCCD2038 Nguyễn Văn Thiết 64DCCD05

19 19 64DCCD2046 Dương Minh Tuấn 64DCCD05

20 20 64DCCD2044 Lê Thế Tuấn 64DCCD05

21 21 64DCCD2048 Nguyễn Anh Tuấn 64DCCD05

22 22 64DCCD2047 Nguyễn Tuyển Tuấn 64DCCD05

23 23 64DCCD2050 Chu Văn Tùng 64DCCD05

24 24 64DCCD2049 Phan Thanh Tùng 64DCCD05

25 25 64DCCD2056 Dương Thái An 64DCCD06

26 26 64DCCD2060 Vũ Xuân Cường 64DCCD06

27 27 64DCCD2078 Đỗ Duy Khánh 64DCCD06

28 28 64DCCD2087 Nguyễn Văn Nam 64DCCD06

29 29 64DCCD2098 Phạm Ngọc Thắng 64DCCD06

30 30 64DCCD2100 Nguyễn Văn Tiến 64DCCD06

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 30 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 2

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

31 31 64DCCD2107 Nguyễn Văn Tùng 64DCCD06

32 32 64DCCD2165 Nguyễn Thanh Bình 64DCCD04

33 33 64DCCD2183 Nguyễn Duy Huy 64DCCD04

34 34 64DCCD2188 Phạm Đình Kiên 64DCCD04

35 35 64DCCD2189 Hoàng Tùng Lâm 64DCCD04

36 36 64DCCD2134 Đạu Đức Long 64DCCD04

37 37 64DCCD2190 Lê Văn Long 64DCCD04

38 38 64DCCD2208 Phan Mạnh Tiến 64DCCD04

39 39 64DCCD2211 Nguyễn Anh Tuấn 64DCCD04

40 40 64DCDD2001 Nguyễn Quốc Anh 64DCDD01

41 41 64DCDD2003 Nguyễn Xuân Bách 64DCDD01

42 42 64DCDD2006 Trần Lê Bôn 64DCDD01

43 43 64DCDD2007 Trần Đức Cảnh 64DCDD01

44 44 64DCDD2018 Nguyễn Văn Hải 64DCDD01

Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Dự toán công trình Mã học phần: DC3CT92

45 45 64DCDD2023 Nguyễn Huy Hoàng 64DCDD01

46 46 64DCDD2028 Trần Thanh Hùng 64DCDD01

47 47 64DCDD2029 Nguyễn Đức Hưng 64DCDD01

48 48 64DCDD2032 Nguyễn Anh Minh 64DCDD01

49 49 64DCDD2034 Phạm Ngọc Nam 64DCDD01

50 50 64DCDD2037 Nguyễn Văn Nhân 64DCDD01

51 51 64DCDD2039 Đoàn Chí Phú 64DCDD01

52 52 64DCDD2040 Nguyễn Nghĩa Phú 64DCDD01

53 53 64DCDD2044 Nguyễn Xuân Thành 64DCDD01

54 54 64DCDD2047 Nguyễn Ngọc Thiên 64DCDD01

55 55 64DCDD2051 Nguyễn Văn Thịnh 64DCDD01

56 56 64DCDD2049 Phạm Phúc Thịnh 64DCDD01

57 57 64DCDD2050 Phạm Văn Thịnh 64DCDD01

58 58 64DCDD2053 Hoàng Nam Tiến 64DCDD01

59 59 64DCDD2058 Mai Văn Tú 64DCDD01

60 60 64DCDD2057 Trần Văn Tú 64DCDD01

61 61 64DCDD2062 Đoàn Trọng Xuyên 64DCDD01

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 31 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCTM20065 Trần Ngọc Minh 67DCHT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Vật lý đại cương 1 Mã học phần: DC1TT21



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKT10140 Phùng Thị Quế Anh 66DCKT11

2 2 66DCKT10025 Nguyễn Thị Duyên 66DCKT11

3 3 66DCKT10171 Lê Huyền Trang 66DCKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 03 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kinh tế quốc tế Mã học phần: DC2KV82



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCKT10014 Nguyễn Thị Linh 67DCKT11

2 2 67DCKT10038 Phạm Thị Mai Trang 67DCKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 02 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Nguyên lý thống kê KT Mã học phần: DC2KV71



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCKX10008 Nguyễn T Hồng Ngọc 67DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Vẽ kỹ thuật Mã học phần: DC2CO15



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67CCCD10004 Đoàn Tấn Định 67CCCD11

2 2 67CCCD10039 Vũ Minh Hiếu 67CCCD11

3 3 67CCCD10053 Phạm Trọng Thái 67CCCD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 03 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

Môn thi: Địa chất công trình Mã học phần: CC2GT31



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKX10001 Đặng Nhật Anh 66DCKX11

2 2 66CCKX20217 Lương Thị Chiêm 66DCKX11

3 3 66DCKX10024 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 66DCKX11

4 4 66DCKX10216 Nguyễn Thuỳ Dương 66DCKX11

5 5 66DCKX10054 Hoàng Hải Đăng 66DCKX11

6 6 66DCKX10205 Hoàng Thị Như 66DCKX11

7 7 66DCKX10090 Lê Huyền Trang 66DCKX11

8 8 Tạ Chiến Thắng 66DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 08 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Quản trị học Mã học phần: DC2KV72



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DLCD10240 Lưu Quang Công 66DLCD12

2 2 66DLCD10200 Phan Thế Dương 66DLCD12

3 3 66DLCD10236 Nguyễn Văn Định 66DLCD12

4 4 66DLCD10221 Trịnh Văn Hà 66DLCD12

5 5 66DLCD10211 Hoàng Mạnh Hùng 66DLCD12

6 6 66DLCD10213 Tạ Minh Kiên 66DLCD12

7 7 66DLCD10218 Bùi Đăng Thắng 66DLCD12

8 8 66DLCD10246 Trần Văn Thịnh 66DLCD12

9 9 66DLCD10225 Phan Văn Toàn 66DLCD12

10 10 66DLCD10223 Mai Văn Vui 66DLCD12

Số bài.............................. Số tờ..............................

Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 4

Danh sách gồm 10 sinh viên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG 

Môn thi: Quản lý KT và KĐ CT cầu đường Mã học phần: DL3CD61

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DLKT10033 Hoàng Thị Thùy Dương 67DLKT11

2 2 67DLKT10034 Phạm Thị Hương 67DLKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 4

Danh sách gồm 02 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG 

Môn thi: Giao tiếp và đàm phán trong KD Mã học phần: DC3QT12



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DLCD10059 Nguyễn Công Hưng 67DLCD11

2 2 67DLCD10056 Lê Nguyên Lực 67DLCD11

3 3 67DLCD10041 Lê Doãn Tưởng 67DLCD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 4

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Môn thi: Kết cấu bê tông cốt thép

Danh sách gồm 03 sinh viên

Mã học phần: 



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCKX11485 Nguyễn Thi Nhung 65DCKX11

2 2 65DCKX13422 Nguyễn Thanh Phúc 65DCKX11

3 3 65DCKX10199 Đỗ Nguyễn Trọng Thành 65DCKX11

4 4 65DCKX13606 Trần Hải Yến 65DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 04 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Quản trị kinh doanh XD Mã học phần: DC3KX63


